KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : TRƯỜNG MẦM NON THÂN YÊU
Thời gian thực hiện 5 tuần. Từ ngày 09/09 đến ngày 11/10/2024.
GV: Trần Thị Huyền - Nhà trẻ A
                
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	*Giáo dục DD và sức khỏe.

	MT2. Ngủ 1 giấc buổi trưa

	- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa.
- Giờ ngủ cô cho trẻ ngủ đủ giấc 150 phút
	Hoạt động ngủ


	MT3. Bước đầu hình thành cho trẻ một số nền nếp, thói quen tốt trong sinh hoạt 
	- Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt:  
+ Trẻ ngồi vào bàn, tự xúc cơm, cháo ăn, khi ăn không làm rơi cơm, cháo.Trước khi ăn biết mời cô, mời các bạn.
- Thói quen ăn chín; Rửa tay trước khi ăn; lau mặt; lau miệng; uống nước sau khi ăn, vứt rác đúng nơi quy định.
+ Cô hướng dẫn cho trẻ trước khi ăn phải biết rửa tay, lau mặt, khi ăn xong phải lau miệng, uống nước.
	*Hoạt động ăn:
Trẻ có thể ăn cơm với các loại thức ăn khác nhau

	MT4.Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định
	- Tập đi vệ sinh đúng nơi qui định
+   Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định, khi đi biết xin phép.
	
*Hoạt động vệ sinh.


	*Phát triển vận động

	MT12.Trẻ biết thực hiện được một số động tác trong bài tập thể dục.  Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân.

	Trẻ tập được một số động tác: 
- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
- Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.
- Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
- Hô hấp: Tập hít vào thở ra.
- Tay: Đưa lên cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang. Kết hợp lắc lư bàn tay
	*Tập các bài tập thể dục sáng: 
- Tập bài hát “ồ sao bé không lắc”


	14.Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò để giữ được vật đặt trên lưng.  Đi, Chạy theo hiệu lệnh, giữ được thăng bằng.
	Tập đi ,đứng
- Đi trong đường hẹp
- Đi theo hiệu lệnh.
-Đi có mang vật trên tay
-Đứng co 1 chân
	*Chơi tập có chủ định: VĐCB:đứng co một chân 
- Đi trong đường hẹp.
- Đi theo hiệu lệnh
- Đi có mang vật trên tay.
*TCVĐ: Lộn cầu vồng, Nu na nu nống, chi chi chành chành.
*HĐ dạo chơi ngoài trời: 

	15.Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động : ném.
	
- Ném bóng về phía trước.
- Ném bóng vào đích

	*Chơi tập có chủ định: VĐCB: Ném bóng về phía trước.
Ném bóng vào đích
*TCVĐ: nu na nu nống.

	                                             Phát triển nhận thức

	19.Chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng được một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
	Chơi các trò chơi trong lớp.
+Tập bắt chước một số hành động quen thuộc 
+Tên, đăc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
	*Chơi tập có chủ định:
NBTN : đồ chơi của bé  
*Chơi hoạt động góc:
- Góc thao tác vai: Bế em, cho em ăn, ru em ngủ. 
* Hoạt động chiều: 
- Chơi theo ý thích

	20. Nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi..
	- Tên: cô giáo, bạn bè, bản thân. 
+ Tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	*Chơi tập có chủ đích:
+ Trò chuyện : 
- Cô giáo của bé
 - Bé yêu  các bạn 
*Chơi tập buổi chiều:
- Ôn bài cũ

	MT 22. Chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/xanh theo yêu cầu.
	+ Màu đỏ, vàng, xanh
Bóng xanh, bóng đỏ
	*Chơi tập có chủ định: 
NBPB: Bóng xanh -bóng  đỏ.
*Chơi tập ở góc: 
- Chơi lồng hộp, xâu vòng xanh, đỏ…


	MT 21.  trẻ nói được tên và 1 số đặc điểm nổi bật của ngày lễ hội trong năm
	Có một số hiểu biết ban đầu về ngày tết trung thu
	Chơi tập có chủ đích:
NBTN:
-Bé vui đón tết trung thu

	Phát triển ngôn ngữ

	MT 24. Thực hiện được nhiệm vụ gồm 2-3 hành động. Ví dụ: Cháu cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay. 
	Nghe  lời nói với sắc thái tình cảm khác nhau Nghe các từ chỉ tên gọi đồ vật, sự vật, hành động quen thuộc
	*Hoạt động góc :
- Trẻ cất đồ chơi theo yêu cầu khi chơi xong.
*Hoạt động chiều: 
- Cất đồ chơi để ra về

	MT 27. Phát âm rõ tiếng
	- phát âm các âm khác nhau
	*HĐCTCĐ:
KNS: giao lưu trò chuyện giữa cô và bạn

	MT 28. Đọc  được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo. 
- Hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện
	1. Lắng nghe khi người lớn đọc sách. 
- Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.
+ Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý.
+ Đọc các bài thơ, ca dao, đồng dao, các đoạn thơ ngắn có câu 3-4 tiếng.
- Truyên :  chiếc đu màu đỏ ,đôi bạn nhỏ
- Thơ: +Bạn mới, Đi nhà trẻ 
+Trung thu của bé  
	*HĐ đón – trả trẻ:
- Xem tranh về trường mầm non.
*HĐCTCĐ: 
- Truyên :  chiếc đu màu đỏ ,đôi bạn nhỏ
- Thơ: +Bạn mới, Đi nhà trẻ 
+Trung thu của bé                               
*HĐ chơi ở các góc: 
*HĐ chiều: Ôn luyện, làm quen các bài thơ, truyện, ca dao trong chủ đề...

	                        Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ

	36. Nhận biết được trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi. . 
	1. Biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi qua nét mặt, cử chỉ.
	
	*Hoạt động đón trẻ-Trả trẻ


	40. Trẻ thực hiện một số yêu cầu của người lớn.
	- Thực hiện yêu cầu đơn giản của giáo viên.
-Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi vào nơi qui định
	 - Hoạt động trong ngày mọi lúc mọi nơi 
+Xếp hàng rửa tay, lau mặt
+ Đi vệ sinh…


	41.Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc.
- Trẻ nghe hát, hát và vận động đơn giản theo nhạc
	- Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc
*Bài hát:
+Lời chào buổi sáng
+Đi nhà trẻ
+Em búp bê
- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác  nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
*Nghe hát
+Vui đến trường, trường chúng chàu là trường mầm non mầm non , Trường mẫu giáo yêu thương    
TCVĐ: thi ai nhanh, Ai đoán giỏi    
	Chơi tập có chủ định
*DH:
+Lời chào buổi sáng
+Đi nhà trẻ
NH: Vui đến trường, trường chúng chàu là trường mầm non mầm non , Trường mẫu giáo yêu thương.
*VĐTN: Em búp bê
*TCVĐ:
+Thi ai nhanh
+Ai đoán giỏi
+Biểu diễn cuối chủ đề
*Chơi tập ở các góc
*Chơi tập buổi chiều

	42.Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
	+ Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn, xé, vò, xếp hình.
+ Xem tranh.
+Xâu vòng
	*Chơi tập có chủ định
- HĐVĐV:+Xếp đường đi
+Xâu vòng tặng bạn
-Tạo hình:
+ Tô màu cái trống lắc
+ Di màu quả bóng.
+ Tô màu bong bóng
+Di màu cái khăn 
1. Chơi ở các góc:



















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH : Trường mầm non hạnh phúc
    Thực hiện 1 tuần - Từ ngày 10/09 đến ngày 14/09/2024
	HĐ
          Thứ
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	- Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ từ phụ huynh, nhắc trẻ về chỗ ngồi lấy đồ chơi cho trẻ chơi.
  + Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ và việc học của trẻ
- Thể dục sáng: Tập với bài “Ồ sao bé không lắc.”
- Điểm danh: Cô gọi tên từng trẻ, trẻ vắng cô đánh dấu vào sổ theo dõi.

	Chơi tập có chủ đích
	PTNT NBTN :
Cô giáo của bé
	PT TC
- VĐCB: 
Đi có mang vật trên tay 
- TCVĐ: bóng tròn to.
	PT TCXHTM
HĐVĐV: Xâu vòng tặng bạn 
	PTNN
Truyện : đôi bạn nhỏ

	PT TCXHTM
Âm nhạc:
1. NH: Trường mẫu giáo yêu thương
1. TCAN: Ai nhanh nhất

	Chơi ở các góc
	- Góc chơi thao tác vai: Tập bế em, cho em ăn, ru em ngủ.
- Góc chơi vận động: Chuyền bóng, Nu na nu nống.chơi với vòng
- HĐVĐV: Xếp hình; nặn theo ý thích; Xem tranh ảnh về trêng mầm non, đồ dùng đồ chơi trong lớp
- Góc nghệ thuật: Xem tranh về chủ đề, hát các bài hát trong chủ đề.

	Dạo chơi ngoài trời
	+ HĐCMĐ:  Thăm quan các khu vực trong trường,quan sát vườn rau muống, dạo chơi trò chuyện về thời tiết trong ngày, về bạn gái, dạo chơi nhặt lá vàng rơi.
+ TCVĐ: Lộn cầu vồng, nu na nu nống, chi chi chành chành. 
+ Chơi tự do: Chơi một số đồ chơi cô chuẩn bị sẵn.


	Ăn ngủ
	- Tập cho trẻ biết ngồi ngăn ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời bạn không đùa nghịch. Khi ăn không nói chuyện riêng.
- Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn bằng thìa gọn gàng, không làm cơm rơi, không bốc thức ăn bỏ sang bát bạn, ăn hết suất ăn của mình.
- Tập cho trẻ thói quen ngủ ở trường một giác khoảng 150 phút, trẻ ngủ ngon giấc, đúng giờ...

	Chơi tập buổi chiều
	- Trò chuyện về khai giảng 
- Làm quen cô giáo 
- Làm quen chuyện: Đôi bạn nhỏ 
- Chơi tự do ở các góc , vệ sinh nhóm lớp



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH  : BÉ VUI TẾT TRUNG THU
Thời gian: 1 tuần từ ngày 17/09 đến ngày 21/09/2024
	HĐ
          Thứ
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	- Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ từ phụ huynh, nhắc trẻ về chỗ ngồi lấy đồ chơi cho trẻ chơi.
  + Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ và việc học của trẻ
- Thể dục sáng: Tập với bài “Ồ sao bé không lắc.”
- Điểm danh: Cô gọi tên từng trẻ, trẻ vắng cô đánh dấu vào sổ theo dõi.

	Chơi tập có chủ đích
	PTNT 
NBTN
Bé vui tết trung thu
	PTTC
- VĐCB: Đi theo hiệu lệnh 
- TCVĐ: ném bóng
	PTTNN
KNS: giao lưu trò chuyện giữa cô và bạn
	PTNN:VH
Thơ: Trung thu của bé
	PTTCXHTM
- NH:Rước đèn dưới trăng (TT)
- TCÂN: hãy lắng nghe

	Chơi tập ở các góc
	- Góc thao tác vai: chơi tập bế em, cho em ăn, ru em ngủ.
- Góc HĐVĐV: Xếp hình , tô màu, xem tranh ảnh về ngày tết trung thu, xâu vòng…
- Góc vận động: Trò chơi: Ném bóng, dung dăng dung dẻ

	Dạo chơi ngoài trời
	+ HĐCMĐ: Dạo chơi trò chuyện với trẻ về ngày hội trung thu, đèn lồng; tham quan sân trường, các phòng ban trong trường, vườn trường, trò chuyện về thời tiết trong ngày, 
+ TCVĐ:Nu na nu nống, dung dăng dung dẻ, chi chi chành chành.
+ Chơi tự do: Cô quản trẻ

	Ăn ngủ
	- Tập cho trẻ biết ngồi ngăn ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời bạn không đùa nghịch. Khi ăn không nói chuyện riêng.
- Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn bằng thìa gọn gàng, không làm cơm rơi, không bốc thức ăn bỏ sang bát bạn, ăn hết suất ăn của mình.
- Tập cho trẻ thói quen ngủ ở trường một giấc ,trẻ ngủ ngon giấc, đúng giờ...

	Chơi tập buổi chiều
	- Cô và cháu làm đèn lồng từ nguyên vật liệu mở
- Cho trẻ tô màu cái trống lắc 
- Làm quen bài thơ: trung thu của bé
-Vui trung thu.
- Vệ sinh nhóm lớp 
- Vui văn nghệ cuối tuần
- Vệ sinh- trả trẻ.



                  KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: BÉ VÀ CÔ GIÁO
Thực hiện 1tuần : Từ ngày 23/09 đến ngày 27/09/2024

	HĐ
          Thứ
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	- Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ từ phụ huynh, nhắc trẻ về chỗ ngồi lấy đồ chơi cho trẻ chơi.
+ Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ và việc học của trẻ
- Thể dục sáng: Tập với bài “Ồ sao bé không lắc.”
- Điểm danh: Cô gọi tên từng trẻ, trẻ vắng cô đánh dấu vào sổ theo dõi.


	Chơi tập có chủ đích
	
Nghỉ Hội Nghị năm học 2024-2025
	.PTTC
- VĐCB:Đi trong đường hẹp
-TCVĐ: Bóng tròn to.
	PTNT
HĐVĐV:
 Xếp đường đến trường.
	PTTCXHTM
- DH:lời chào buổi sáng (TT)
- TCÂN: Tai ai tinh
	 PTNN
Thơ : bạn mới


	Chơi ở các góc
	- Góc chơi thao tac vai: Tập bế em, cho em ăn, ru em ngủ.
- Góc chơi vận động: Ném bóng, lộn cầu vồng.
- HĐVĐV: Xếp hình , tô màu, xem tranh ảnh về trường mầm non.

	Dạo chơi ngoài trời

	+ HĐCMĐ: Dạo chơi, trò chuyện về thời tiết trong ngày,về công việc của các cô trong trường,dạo chơi nhặt lá vàng rơi,quan sát  cây xanh ,quan sát nhà bóng 
+ TCVĐ: Bóng tròn to, lộn cầu vồng, dung dăng dung dẻ.
+ Chơi tự do: Cô quản trẻ.

	Ăn ngủ
	- Tập cho trẻ biết ngồi ngăn ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời bạn không đùa nghịch. Khi ăn không nói chuyện riêng.
- Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn bằng thìa gọn gàng, không làm cơm rơi, không bốc thức ăn bỏ sang bát bạn, ăn hết suất ăn của mình.
- Tập cho trẻ thói quen ngủ đúng giờ ,khi ngủ không đái dầm...

	Chơi tập buổi chiều
	- Làm quen với đồ chơi trong lớp.
- Rèn cho trẻ đi vệ sinh bồn cầu.
- Làm quen bài thơ  “Bạn mới” ,.Bài hát :lời chào buổi sáng.
- Vệ sinh nhóm lớp 
- Vui văn nghệ cuối tuần
- Chơi tự chọn.



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH 4 : BÉ YÊU CÁC BẠN
Thời gian: 1 tuần từ ngày 30/09 đến ngày 04/10/2024

	HĐ
          Thứ
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	- Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ từ phụ huynh, nhắc trẻ về chỗ ngồi lấy đồ chơi cho trẻ chơi.
+ Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ và việc học của trẻ
- Thể dục sáng: Tập với bài “Ồ sao bé không lắc.”
- Điểm danh: Cô gọi tên từng trẻ, trẻ vắng cô đánh dấu vào sổ theo dõi.

	Chơi tập có chủ đích
	 PTNT
NBTN: 
Bé yêu các bạn
	PTTC
VĐCB: ném bóng về phía trước
-TCVĐ: Bóng tròn to. 
	PTTC
.TH : Tô màu bóng bay
	PTNN
Thơ : bé đi nhà trẻ

	PTTCXHTM
- DH: (TT) đi nhà trẻ
- NDNH : Trường chúng cháu là trường mầm non

	Chơi ở các góc
	- Góc thao tác vai: Tập bế em, cho em ăn, ru em ngủ.tập tắm cho em bé
- Góc vận động: Ném bóng, lộn cầu vồng.lăn bóng ,vòng ,gậy 
- HĐVĐV: Xếp hình , tô màu, xem tranh ảnh về trường mầm non.


	Dạo chơi ngoài trời

	+ HĐCMĐ: Dạo chơi trò chuyện về thời tiết trong ngày,về công việc của các cô trong trường,dạo chơi nhặt lá vàng rơi,quan sát đu quay,quan sát cầu trượt.
+ TCVĐ: Bóng tròn to, lộn cầu vồng, dung dăng dung dẻ.
+ Chơi tự do: Cô quản trẻ.

	Ăn ngủ
	- Tập cho trẻ biết ngồi ngăn ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời bạn không đùa nghịch. Khi ăn không nói chuyện riêng.
- Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn bằng thìa gọn gàng, không làm cơm rơi, không bốc thức ăn bỏ sang bát bạn, ăn hết suất ăn của mình.
- Tập cho trẻ thói quen ngủ đúng giờ ,khi ngủ không đái dầm...


	Chơi tập buổi chiều
	- Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh
- Làm quen thơ: bé đi nhà trẻ
Hát cho trẻ nghe bài hát trong chủ đề
- Vệ sinh nhóm lớp 
- Vui văn nghệ cuối tuần
- Chơi tự chọn.


                        KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH 5 : ĐỒ CHƠI CỦA BÉ
Thực hiện 1 tuần từ ngày 07/10 đến ngày 11/10/2024.
	HĐ
         Thứ
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	- Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ từ phụ huynh, nhắc trẻ về chỗ ngồi lấy đồ chơi cho trẻ chơi.
  + Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ và việc học của trẻ
- Thể dục sáng: Tập với bài “Thổi bóng.”
- Điểm danh: Cô gọi tên từng trẻ, trẻ vắng cô đánh dấu vào sổ theo dõi.

	Chơi tập có chủ đích
	PTTC
- VĐCB: 
Ném bóng vào đích
- TCVĐ: chuyền bóng
	PT NT
PTNT
NBPB: Bóng xanh bóng đỏ
	PTNT
Tạo hình:
 Di màu chiếc khăn
	PTNN
VH: Truyện “chiếc đu màu đỏ”
	PTTC-XH
BDCCĐ: Lêi chµo buæi s¸ng ,Đi nhà trẻ, Em búp bê...
NH: Vui đến trường

	Chơi ở các góc
	- Góc thao tác vai: Tập bế em, cho em ăn, ru em ngủ.tập tắm cho em bé
- Góc vận động: Ném bóng, lộn cầu vồng.lăn bóng ,vòng ,gậy 
- HĐVĐV: Xếp hình , tô màu, xem tranh ảnh về trường mầm non.


	Dạo chơi ngoài trời
	
+ HĐCMĐ: Quan sát vườn trường, đồ chơi trong sân trường, trong lớp học, quan sát thời tiết, dạo chơi nhặt lá vàng rơi.
+TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, nu na nu nống, bóng tròn to.
+ Chơi tự do: Chơi một số đồ chơi cô chuẩn bị sẵn.


	Ăn ngủ
	- Tập cho trẻ biết ngồi ngăn ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời bạn không đùa nghịch. Khi ăn không nói chuyện riêng.
- Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn bằng thìa gọn gàng, không làm cơm rơi, không bốc thức ăn bỏ sang bát bạn, ăn hết suất ăn của mình.
- Tập cho trẻ thói quen ngủ ở trường một giác khoảng 150 phút, trẻ ngủ ngon giấc, đúng giờ...


	Chơi tập buổi chiều
	- Hướng dẫn trẻ đi dép,rèn nề nếp lễ giáo
- Cô kể chuyện trẻ nghe,hât cho trẻ nghe về chủ đề
- Chơi tự chọn . Chơi các góc
 - Vệ sinh nhóm lớp 
- Vui văn nghệ cuối tuần.
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